
3

10 10 20 60

1 B12DCCN003 Đào Thị Lan Anh D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

2 B12DCCN418 Nguyễn Hiệp Anh D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

3 B12DCCN472 Nguyễn Văn Cảnh D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 4,0 5,8

4 B12DCCN104 Đặng Gia Cường D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 3,0 5,2

5 B12DCCN107 Đặng Bá Đạt D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 5,0 6,4

6 B12DCCN524 Lany Douangchanh D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 2,0 4,6

7 B12DCCN157 Phạm Lê Đức D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 0,0 3,4 Vắng có phép

8 B12DCCN214 Trần Xuân Đức D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 4,0 5,8

9 B12DCCN158 Trịnh Đình Dũng D12CNPM5 10,0 8,0 8,0 4,0 5,8

10 B12DCCN159 Nguyễn Hữu Dương D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 5,0 6,4

11 B12DCCN109 Nguyễn Thùy Dương D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 7,0 7,6

12 B12DCCN016 Lê Xuân Trường Giang D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

13 B12DCCN318 Đỗ Trung Hiếu D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 7,0 7,6

14 B12DCCN019 Nguyễn Đình Hiếu D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 7,0 7,6

15 B12DCCN114 Trần Hữu Hòa D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

16 B12DCCN168 Nguyễn Văn Hoàng D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 5,0 6,4

17 B12DCCN321 Đặng Thị Hồng D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 5,0 6,4

18 N12DCCN064 Vũ Mạnh Hùng D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 5,0 6,4

19 B12DCCN223 Đặng Quốc Hưng D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

20 B12DCCN206 Nguyễn Văn Hưng D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 7,0 7,6

21 B12DCCN118 Nguyễn Công Huy D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 5,0 6,4

22 B12DCCN119 Nguyễn Long Huy D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 3,0 5,2

23 B12DCCN439 Nguyễn Quang Huy D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

24 B12DCCN176 Trần Văn Huy D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 7,0 7,6

25 B12DCCN120 Bùi Đình Kiên D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 3,0 5,2

26 B12DCCN228 Nguyễn Hữu Linh D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 5,0 6,4

27 B12DCCN181 Lê Đức Mạnh D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 0,0 3,4 Vắng

28 B12DCCN126 Nguyễn Thế Mạnh D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

29 B12DCCN031 Chu Hoàng Nam D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 5,0 6,4

30 B12DCCN286 Nguyễn Hải Nam D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 7,0 7,6

31 B12DCCN074 Nguyễn Văn Nam D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 5,0 6,4

32 B12DCCN127 Nguyễn Văn Nam D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 3,0 5,2

33 B12DCCN186 Ngô Ngọc Ninh D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 5,0 6,4

34 B12DCCN187 Lương Thúy Phương D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

35 B12DCCN338 Nguyễn Xuân Phương D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 4,0 5,8

36 B12DCCN241 Đinh Thị Quỳnh D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

37 B12DCCN188 Phạm Ngọc Sơn D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0
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38 B12DCCN248 Trần Phú Thành D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 3,0 5,2

39 B12DCCN042 Trịnh Quang Thành D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

40 B12DCCN194 Nguyễn Thị Phương Thảo D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

41 B12DCCN348 Phan Đình Thọ D12ATTTM 10,0 8,0 8,0 4,0 5,8

42 B12DCCN353 Nguyễn Thị Toán D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

43 B12DCCN045 Nguyễn Quỳnh Trang D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0

44 B12DCCN199 Phạm Thị Trang D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 5,0 6,4

45 B12DCCN142 Trần Sỹ Trường D12HTTT1 10,0 8,0 8,0 3,0 5,2

46 B12DCCN046 Văn Tiến Tú D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 1,0 4,0

47 B12DCCN357 Nguyễn Thị Tuyền D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 4,0 5,8

48 B12DCCN264 Đinh Thị Hải Yến D12HTTT2 10,0 8,0 8,0 4,0 5,8

49 B112104057 NGUYỄN THẾ ANH D11HTTT2 10,0 7,0 7,0 0,0 3,0 Vắng

50 B112104350 Đinh Văn Bảo D11HTTT2 10,0 7,0 7,0 4,0 6,0

51 1021040218 Bùi Hữu Duy D10HTTT2 10,0 7,0 7,0 0,0 3,0 Vắng

52 0921040299 Đào Quang Hợp D10CNPM2 10,0 7,0 7,0 3,0 5,0

53 1021040380 Nguyễn Văn Nhiên D10HTTT1 10,0 7,0 7,0 0,0 3,0 Vắng

54 1021040156 Lương Đình Sơn D11HTTT2 10,0 7,0 7,0 4,0 6,0

55 B112104385 Vũ Đình Thắng D11CNPM1 10,0 7,0 7,0 5,0 6,0

56 1021040400 Lê Trọng Thạo D11HTTT2 10,0 7,0 7,0 0,0 3,0 Vắng

57 0921040435 Nguyễn Khánh Toản D09HTTT2 10,0 6,0 6,0 2,0 4,0

- Số SV theo DS: 57 SV 51 SV

- Số SV thi đạt: 50 SV 5 SV

- Số SV thi không đạt: 1 SV 1 SV

- Số SV thi lại: 6 SV

- Số SV vắng thi:

- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1 SỐ 2

Phạm Anh Tuấn Nguyễn Hoa Cương Nguyễn Xuân Trường

- Số SV dự thi:

Ghi chú:
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Tỷ lệ

6 10,53% 6 10,53% 1 1,75% 50 87,72%
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